
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Miễn giảm 

(%)
ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ GHI CHÚ

3 15001749 Hồ Thanh Tâm 15CĐ-Ô7 100 Con thương binh 2/4

30 15003081 Huỳnh Quốc Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

31 15000140 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

32 15003436 Phạm Duy Bảo 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

33 15000840 Đặng Trung Chánh 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

34 15002949 Nguyễn Nhật Duy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

35 15001090 Phạm Phú Đức 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

36 15000513 Nguyễn Võ Anh Hào 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

37 15000200 Văn Hữu Hiệp 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

38 15001964 Nguyễn Thanh Hưng 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

39 15003280 Phạm Quốc Huy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

40 15001769 Trịnh Phát Huy 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

41 15003102 Nguyễn Hoài Nam 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

42 15000094 Phạm Nguyễn Hoài Nam 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

43 15003348 Nguyễn Trương Bảo Nghi 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

44 15000251 Đoàn Nam Phát 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

45 15000302 Trần Hoàng Tài Phát 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN CHƯA NHẬN TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 

NĂM HỌC 2015 - 2016

( KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC )

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

1



STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp học
Miễn giảm 

(%)
ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ GHI CHÚ

46 15003095 Võ Tiến Phước 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

47 15003310 Nguyễn Mai Phương 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

48 15000984 Tiền Liên Quảng 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

49 15003377 Nguyễn Hoàng Quốc 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

50 15001940 Kiều Minh Thái 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

51 15000047 Cao Minh Triết 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

52 15003296 Phạm Đình Tuấn 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

53 15003447 Nguyễn Hoàng Trung Vũ 15TC-Ô 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

149 15003452 Lê Văn Công 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

150 15000113 Từ Nguyễn Bảo Duy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

151 15000188 Phan Trần Minh Đan 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

152 15000052 Phạm Công Trí Đức 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

153 15000180 Lê Bá Hoàn 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

154 15000132 Nguyễn Hoàng 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

155 15000144 Trần Hữu Hoàng 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

156 15000214 Nguyễn Đức Huy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

157 15000082 Nguyễn Phan Trường Huy 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

158 15000004 Nguyễn Hữu Khang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

159 15000182 Trần Gia Khang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

160 15000192 Lê Thanh Lợi 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

161 15000074 Mai Hoàng Nam 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

162 15000235 Lương Tiến Phát 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

163 15000048 Châu Thanh Phong 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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164 15000272 Võ Thành Sang 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

165 15000227 Nguyễn Huy Tài 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

166 15000199 Phan Văn Tân 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

167 15000148 Lâm Quang Thoại 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

168 15000013 Trần Trí Toàn 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

169 15000039 Huỳnh Hữu Trung 15TCN-Ô1 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

170 15002429 Nguyễn Tấn Anh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

171 15002102 Lê Thành Công 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

172 15000529 Nguyễn Văn Trí Cường 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

173 15003242 Châu Quốc Đàm 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

174 15002359 Nguyễn Quốc Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

175 15001349 Nguyễn Tiến Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

176 15001464 Phạm Thành Đạt 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

177 15001334 Nguyễn Đại Gia 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

178 15003044 Sì Minh Hiếu 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

179 15000348 Chung Đoàn Vinh Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

180 15001336 Ngô Đình Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

181 15001165 Tống Đức Huy 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

182 15000325 Nguyễn Văn Khánh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

183 15000326 Quách Phương Nam 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

184 15000231 Trương Kiều Phong 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

185 15000131 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

186 15000390 Trần Quốc Sang 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC
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187 15003513 Dương Thế Sơn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

188 15002274 Nguyễn Hữu Tài 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

189 15000371 Huỳnh Thanh Tân 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

190 15003206 Trần Đình Thái 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

191 15000449 Lương Tấn Thành 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

192 15001433 Hoàng Kim Thuận 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

193 15001085 Hồ Minh Toàn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

194 15000351 Trương Hoàng Tú 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

195 15003511 Nguyễn Bá Anh Tuấn 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

196 15001767 Lê Duy Tùng 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

197 15001337 Trần Sơn Vinh 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

198 15003499 Lê Hoàng Thiên Vũ 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

199 15000389 Trần Quốc Vũ 15TCN-Ô2 100 Tốt nghiệp THCS đi học TC

199 HS-SVTổng cộng: 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017
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